
BÁO CÁO
SỐ LIỆU MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA NGÀY 25/06/2025

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Phòng Thủy lợi.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai báo cáo thường kỳ 
25/06/2025 như sau:

Mực nước hồ (m) Dung tích hồ (106m³) Đạt so với (%) Tổng lượng mưa (mm)
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1 Hồ Cầu Mới  V 73.00 70.25 67.00 9.00 4.550 1.60 284.38 50.56 617 287 214.98 0.275  
2 Hồ Cầu Mới VI 87.50 83.50 79.90 21.00 10.25 5.40 189.81 48.81 533 294 181.29 0.188  
3 Hồ Đa Tôn 133.44 128.68 126.68 19.76 6.228 2.73 227.95 31.52 552 274 201.46 0.662  
4 Hồ Sông Mây 24.50 22.36 18.70 13.75 8.271 1.84 449.44 60.16 676 285 237.19 2.239  

5 Hồ Gia Ui 118.59 112.46 112.81 11.27 1.765 2.04 86.50 15.66 539 459 117.43 0.098  
6 Hồ Suối 

Vọng 182.20 176.39 172.10 4.35 1.196 0.23 513.81 27.49 417 334 124.85 0.000  
7 Hồ Núi Le 134.75 133.86 130.85 3.54 2.722 0.84 324.10 76.90    0.005  
8 Hồ Bà Long 29.80 28.31 28.33 1.22 0.925 0.93 99.62 75.84    0.060  
9 Hồ Lộc An 20.93 19.40 18.90 0.636 0.224 0.14 162.44 35.22 575 588 97.79 0.659  
10 Hồ Gia Măng 121.75 119.12 117.50 4.01 1.459 0.66 221.03 36.38 742 345 215.07 0.005  
11  Hồ Suối Tre 1 170.00 163.63 161.34 0.64 0.240 0.15 160.64 37.79    0.005  
12 Hồ Suối Tre 2 168.31 161.70 158.88 1.78 0.557 0.26 217.34 31.29 487   0.005  

13 Hồ Cầu Dầu 211.26 209.01 207.19 4.44 1.890 0.75 250.75 42.56 547 327 167.28 0.005  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI 
THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh Phúc

                      Số:              /BC-KTTL-QLN       Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025

Nơi nhận:
- Như kính gửi;                                                                                         
- Phòng QLN&CT;
- Lưu:VT, (Thanh).                                                                                        

                    KT.GIÁM ĐỐC./.
                PHÓ GIÁM ĐỐC 

                  Lê Xuân Toàn 
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